TRƯỜNG KHXH&NV                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chức vụ
	Tuyển dụng mới
	Điều động/ thuyên chuyển
	Bổ nhiệm
GS/PGS
	Thăng hạng CDNN
	Kéo dài thời gian 
công tác
	Cho thôi việc

	1
	Vũ Thị Phương Lê
	GVC, TS
	Trưởng khoa
	
	
	
	
	
	

	2
	Phan Văn Tuấn
	GVC,TS
	Phó trưởng khoa
	
	X
	
	X
	
	

	3
	Phạm Thị Bình
	GVC,TS
	Giảng viên
	
	
	
	
	
	

	4
	Lê Thị Thanh Hiếu
	GV, TS
	Giảng viên
	
	
	
	
	
	

	5
	Phạm Thị Thúy Hồng
	GV, TS
	Chủ tịch CĐ khoa
	
	
	
	
	
	

	6
	Trần Viết Quang
	PGS,TS
	Giảng viên
	
	
	
	
	X
	

	7
	Trương Thị Phương Thảo
	GV, TS
	Giảng viên
	
	
	
	
	
	

	8
	Đinh Trung Thành
	PGS,TS
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	X
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Văn Trung
	GV, TS
	Trưởng khoa Du lịch
	
	X
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Thị Lê Vinh
	GV, TS
	Trợ lý đào tạo
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